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PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Con sông dài nhất của Hàn Quốc tên gì?
A. Sông Nakdong 					
B. Sông Geum
C. Sông Imjin						
D. Sông Hán
ANSWER: A

Con vật nào sau đây không thuộc những con vật đặc trưng của Hàn Quốc?
A. Gấu Koala					
B. Cá voi Minke
C. Linh Miêu						
D. Sếu mũi trắng
ANSWER: A

Mùa xuân ở Hàn Quốc bắt đầu vào khoảng thời gian nào ? 
A. Tháng 3- tháng 5					
B.Tháng 2-tháng 3 
C.Tháng 3- tháng 4					
D. Tháng 1- tháng 3
ANSWER: A

Thời tiết mùa thu ở Hàn Quốc như thế nào?
A. Không mưa, hơi se lạnh				
B. Có mưa, hơi se lạnh
C. Không mưa, rất lạnh 				
D. Có mưa, ẩm ướt
ANSWER: A

Vùng biển của Hàn quốc giáp những biển nào?
A. Hoàng Hải, Hoa Đông, Nhật Bản			
B. Hoàng Hải, Trung Quốc, Nhật Bản
C. Trung Quốc, Philippin, Nhật Bản			
D. Hoa Đông, Philippin, Nhật Bản
ANSWER: A

Hàn Quốc có khí hậu như thế nào?
A. Ôn đới và 4 mùa rõ rệt				
B. Nhiệt đới và 4 mùa rõ rệt
C. Hàn đới và 4 mùa rõ rệt				
D. Cả A và C đều đúng
ANSWER: A

Hàn Quốc nằm ở phía nào của Bán đảo Triều Tiên?
A. Phía Nam						
B. Phía Tây
C. Phía Đông						
D. Phía Bắc
ANSWER: A

Biển nào còn được gọi là “ biển Đông ” ở Hàn Quốc
A. Biển Nhật Bản					
B. Biển Hoa Đông
C. Biển Đỏ						
D. Biển Trắng 
ANSWER: A

Vị trí địa lí của Hàn Quốc không chỉ là ranh giới phân biệt lãnh thổ với các quốc gia khác mà còn có tác động trực tiếp đến?
A. Địa hình và khí hậu				
B. Khí hậu và độ cao
C. Địa hình và thổ nhưỡng				
D. Địa hình và hướng gió
ANSWER: A

Đảo Jeju nằm ở phía nào của Hàn Quốc?
A. Nam			
B. Tây			
C. Đông Nam			
D. Bắc
ANSWER: A

Ý nào đúng khi nói về tôn giáo ở Hàn Quốc ?
A. Tự do về tôn giáo 
B. Ràng buộc về tôn giáo
C. Chỉ có đạo tin lành	
D. Không có khổng giáo
ANSWER: A

Đồng bằng quan trọng nhất Hàn Quốc là đồng bằng nào?
A. Đồng bằng sông Hán				
B. Đồng bằng sông BuKhan
C. Đồng bằng sông Geum 				
D. Đồng bằng sông Nakdong
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây không đúng về dân cư Hàn Quốc?
A. Dân cư Hàn Quốc có tuổi thọ trung bình không cao	
B. Sự di chuyển liên tục của những người dân từ nông thôn ra thành phố
C. Phần lớn dân cư của Hàn Quốc sinh sống ở các thành phố lớn
D. Dân số tăng nhanh tại các thành phố lớn 
ANSWER: A

Ý nào sau đây không đúng về dân cư Hàn Quốc?
A. Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.
B. Dân cư di chuyển từ nông thôn ra thành thị đông 
C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao.
D. Số người chuyển đến Hàn Quốc định cư nhiều hơn.
ANSWER: A

Hàn Quốc có tất cả bao nhiêu Tỉnh?
A. 9 Tỉnh		
B. 8 Tỉnh			
C. 7 Tỉnh			
D. 10 Tỉnh
ANSWER: A

Chọn ý sai về giáo dục của Hàn Quốc ?
A. Tỷ lệ xóa mù chữ thấp
B. Người Hàn vô cùng coi trong giáo dục
C. Tỷ lệ xóa mù chữ cao
D. Có vai trò đặc biệt quan trọng
ANSWER: A

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc đang giảm:
A. Những khó khăn mà phụ nữ gặp phải trong việc tìm kiếm việc làm
B. Chi phí học thêm đắt đỏ và giá nhà leo dốc
C. Không thể kết hôn sinh con trong thời kỳ kinh tế suy giảm
D. Cả 3 đáp án trên
ANSWER: A

Tại Hàn Quốc, tôn giáo nào được xem là khởi nguồn của những tư tưởng văn hóa ?
A. Phật giáo	
B. Khổng giáo
C. Công giáo
D. Saman giáo
ANSWER: A

Trong thành phần dân cư Hàn quốc thì người nào chiếm đại đa số?
A. Người Triều Tiên						
B. Người Hoa
C. Người Tàu				
D. Người ở một số các nước khác đến.
ANSWER: A

Tính cách đúng nhất của người Hàn Quốc
A. Xem trọng ấn tượng trong bữa đầu gặp gỡ, sĩ diện cao, hay chi tiền vào trò chơi tiêu khiển
B. Xem trọng ấn tượng trong bữa đầu gặp gỡ, sĩ diện mạnh, không chi tiền vào trò chơi tiêu khiển
C. Không xem trọng ấn tượng trong bữa đầu gặp gỡ, không sĩ diện, không chi tiền vào trò chơi tiêu khiển.
D. Tất cả những điều trên đều không đúng
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Anh/ chị nhận xét gì về Văn hóa và giáo dục của Hàn quốc? 
Đáp án Câu 1: 	
- Văn hóa HQ: Giống với văn hóa Việt Nam 
+ Người con trai cả đảm nhận trách nhiệm là trụ cột gia đình, 
+ Tâm lý trọng nam khinh nữ là tâm lý phổ biến của người Hàn Quốc. 
coi trọng lễ nghĩa, trật tự trên dưới. 
+ Đặc biệt, rất coi trọng các mối quan hệ huyết thống, đồng môn, đồng hương.
=> Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi hầu hết các văn bản liên quan đến quan hệ gia đình nhằm đảm bảo sự công bằng giữa nam và nữ về quyền thừa kế.
=> Giới trẻ Hàn Quốc ngày nay có xu hướng ưu chuộng văn hóa Mỹ, Nhật...
- Tôn giáo : 
Là một quốc gia tự do về tôn giáo=> hầu hết các tôn giáo chính trên TG đều có mặt ở Hàn Quốc: Saman giáo là tôn giáo đầu tiên, dòng Phật giáo là tôn giáo uyên thâm nhất, dòng Khổng giáo là phổ biến nhất, và ra đời muộn nhất là dòng Kitô giáo, nhưng đây lại là dòng tôn giáo sôi nổi nhất.
- Giáo dục của HQ:   
Người Hàn Quốc vô cùng coi trọng giáo dục - nó là một phương tiện để thành công bằng sức lực của bản thân và thăng tiến trong xã hội. Hàn Quốc ngày hôm nay đã trở thành một quốc gia có tỷ lệ xóa mù chữ cao trên thế giới -là căn cứ để Hàn Quốc có thể đạt được sự tăng trưởng cao độ trong 40 năm qua vì không chỉ có lực lượng lao động được giáo dục mà cả những nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia… cần thiết cho nhiều lĩnh vực chuyên môn đa dạng cũng được đào tạo


Câu 2: (4 điểm) Anh/ chị  hãy trình bày các ngành kinh tế của Hàn Quốc? 
Đáp án Câu 2: 
a.Ngành Công nghiệp  ( sinh viên trình bày đặc điểm các ngành CN)
- Ngành công nghiệp điện tử Hàn Quốc: ....
- Ngành công nghiệp ôtô: ....
- Ngành công nghiệp đóng tàu:  ...
- Ngành chất bán dẫn: ...
- Ngành công nghiệp thép: ....
b. Ngành nông nghiệp ( sinh viên trình bày đặc điểm các ngành NN)
- Trồng trọt: ....
- Chăn nuôi: ....
c.  Ngành dịch vụ:  ( sinh viên trình bày đặc điểm các ngành DV)
- Y tế
- Du lịch, 
- Giáo dục
- Tài chính,... 
=> Hàn Quốc đang sở hữu các ngành công nghiệp đạt được thành công trên thế giới như ô tô, thép, đóng tàu, chất bán dẫn, display, công nghệ thông tin… Không chỉ như vậy, các công ty xây dựng của Hàn Quốc còn đang thu được những thành quả đáng ghi nhận ở nước ngoài. Khán giả ở khu vực châu Á cuồng nhiệt với phim truyền hình và ca nhạc đại chúng Hàn Quốc. 
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